
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN

TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Đỗ Việt Hưng 14H102513 K10CQ1 1521MGM02112.K10CQ1 Quản trị tài chính 5.0 5.0 5.0

2 Đinh Thị Mai 14K640033 MAR8 MAR8 Kinh tế vi mô 2.0 2.0 2.0

3 Nguyễn Phương Hảo 14K640014 MAR8 MAR8 Kinh tế vi mô 3.0 3.0 3.0

4 Nguyễn Nam Thắng 14K640043 MAR8 MAR8 Kinh tế vi mô 4.0 4.0 4.0

5 Chử Phương Duy 14K640009 MAR8 MAR8 Kinh tế vi mô 3.5 3.5 3.5

6 Lê Lương Vân Anh 14K640001 MAR8 MAR8 Kinh tế vi mô 3.5 3.5 3.5

7 Nguyễn Đăng Thành 14K600047 CNTH 11DAACNTH 11DAA Tin học đại cương 6.0 6.0 6.0

8 Đàm Tố Uyển 14K151277 K5TK3 1511HCMI0111.K5TK3 Tư tưởng HCM 2.0 2.0 2.0

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN

TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

9 Trần Thị Khánh Huyền 12D220052 48T1 1553BRGM0511 Chiến lược thương hiệu 5.0 5.0 5.0

14 Trần Thị Thu Hằng 13D170081 49N2 1562ENPR5211 T.Anh thương mại 2.1 6.0 6.0 6.0

15 Vũ Thị Ngân Hà 13D170219 49N4 1562ENPR5211 T.Anh thương mại 2.1 4.6 4.6 4.6

18 Phạm Anh Tuấn 13D170231 49N4 1562ENPR5211 T.Anh thương mại 2.1 6.1 6.1 6.1

21 Ngô Đức Tiến 14D180349 50H6 1582MLNP0211 Những NLCB của CNMLN 2 1.5 1.5 1.5

27 Nguyễn Thị Thảo 13D240407 49K6 1560TMKT0211 Tâm lý quản trị KD 6.0 6.0 6.0

31 Chu Thị Loan Anh 12D200035 49P1 1559TEMG0911 Quản trị dịch vụ 1.5 1.5 1.5

32 Nguyễn Thu Hương 12D220020 48P4 1559TEMG0911 Quản trị dịch vụ 5.5 5.5 5.5

33 Đinh Thị Hoàng Anh 13D210211 49U4 1561RLCP0111 Đường lối CM của ĐCSVN 5.7 5.7 5.7

34 Trần Thị Thảo My 13D110188 49B3KS 1572TSMG3411 An ninh khách sạn 8.3 8.3 8.3

36 Đỗ Tuấn Anh 12D210003 48U1 1557TEMG0911 Quản trị dịch vụ 0.5 0.5 0.5

37 Đặng Thi Hằng 12D200194 48P4 1559TEMG0911 Quản trị dịch vụ 5.3 5.3 5.3

38 Hoàng Thúy Hằng 12D210249 48U5 1553TSMG1411 An toàn vệ sinh lao động 6.0 6.0 6.0

39 Nguyễn Thị Liên 13D100022 49A1 1551CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 4.8 4.8 4.8

43 Nguyễn Thị Huyền 14D120161 50I3 1557MLNP0211 Những NLCB của CNMLN 2 3.5 3.5 3.5

44 Hoàng Thúy Hồng 12D210249 48U5 1570TMKT2311 Tâm lý học lao động 8.0 8.0 8.0

45 Nguyễn Thị Thùy Dung 13D250075 49B2LH 1566TSMG3011 Du lịch bền vững 6.0 6.0 6.0

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

13 Nguyễn Thủy Tiên 13D200185 49T3 1552FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.0 5.0

17 Ngô Thị Quỳnh Trang 13D150123 49D2 1575FAUD0411 Kiểm toán căn bản 7.3 7.3

19 Phạm Thị Thu 14D100039 50A1 1503ENTH1511 T.Anh 2 2.1 2.3 2.3 Chấm sót

20 Nguyễn Hồng Nga 13D170297 49A5 1555ENTH0311 Dẫn luận ngôn ngữ 6.0 6.0

24 Nguyễn Hải Anh 13D220030 49T1 1553FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.5 5.5

25 Nguyễn Hữu Dương 13D150079 49D2 1575FAUD0411 Kiểm toán căn bản 5.3 5.3

26 Trần Thị Thường 14D220339 50T5 1531ENTH1511 T.Anh 2 5.0 5.0

28 Phù Thị Hương 13D220047 49T1 1553FACC0111 Nguyên lý kế toán 7.3 7.3

29 Lê Thị Thu Hà 13D220038 49T1 1553FACC0111 Nguyên lý kế toán 6.5 6.5

30 Mai Thảo Anh 14D200002 50P1 1591ENTH1411 T.Anh 1 2.6 2.6

35 Phạm Thị Nga 14D190316 50S5 1532ENTH1511 T.Anh 2 3.3 3.3

40 Trương Thị Ngọc Ánh 15D150144 51D3 1561FREN1611 Tiếng Pháp 2.1 5.8 5.8

41 Đinh Thị Vân Anh 14D100142 50A3 1501ENTH1511 T.Anh 2 3.8 3.8

42 Nguyễn Việt Anh 14D105162 50Q3 1589FREN4111 Tiếng Pháp TM 1.2 5.8 6.1 6.1 Chấm sót

46 Nguyễn Hoàng Anh 15D160282 51F5 1569FREN1611 Tiếng Pháp 2.1 7.0 7.0

47 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 14D180153 50H3 1539ENTH1511 T.Anh 2 3.6 3.6

49 Phạm Thị Mến 13D110027 49B1KS 1576RLCP0111 Đường lối CM của ĐCSVN 5.8 5.8

51 Nguyễn Hồng Giang 12D190133 48S3 1552FREN1611 T.Pháp 2.1 4.4 4.4

52 Nguyễn Thành Tâm 13D170174 49N3 1552BMKT0111 Marketing căn bản 4.8 4.8

53 Nguyễn Đình Luyện 13D110165 49B3KS 1562CEMG0111 Quản trị nhân lực căn bản 5.3 5.3

56 Lair noy Phomphackcly 13D120053 49C1 1560RLCP0111 Đường lối CM của ĐCSVN 5.0 5.0

60 Giáp Thị Huyền 15D140236 51I4 1586MLNP0111 Những NLCB của CNMLN 1 3.5 3.5

61 Nguyễn Tiến Quang 13D240106 49K2 1555RLCP0111 Đường lối CM của ĐCSVN 6.5 6.5

62 Vũ Thị  Nhẫn 13D170249 49N4 1568ENPR5311 T.Anh thương mại 2.2 5.3 5.3

64 Vũ Thị Thêu 13D170109 49N4 1552BMKT0111 Marketing căn bản 5.8 5.8

65 Nguyễn Thị Thắm 12D170037 48N1 1557ENPR5511 T.Anh thương mại 2.4 7.5 7.5

67 Hồ Thị Hải Yến 13D120122 49C2 1508ENTH1511 T.Anh 2 2.0 2.0



69 Dương Hoàng Đạt 14D180289 50H5 1584MLNP0211 Những NLCB của CNMLN 2 2.5 2.5

71 Nguyễn Thị Trang 12D210293 48U5 1553BMGM1011 Kinh tế DN thương mại 5.8 5.8

77 Cao Thị Khánh 12D220216 48T4 1575TLAW0311 Luật kinh tế 6.3 6.3

81 Đặng Thùy Loan 12D170260 48N5 1577ENPR5511 T.Anh thương mại 2.4 5.0 5.0

82 Vũ Hà Giang 12D2000710 48P2 1559TEMG2911 Quản trị dịch vụ 2.5 2.5

83 Nguyễn Mai Anh 12D200002 48P1 1559TEMG2911 Quản trị dịch vụ 4.0 4.0

85 Nguyễn Đức Tình 11D120234 47C4 1557TEMG2911 Quản trị dịch vụ 0.0 0.0

90 Vũ Thị Thúy Hiền 12D200193 48P4 1559TEMG2911 Quản trị dịch vụ 5.0 5.0

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016
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